
Nam Nữ
Tài 

khoản

Bưu 

điện
Ký nhận trực tiếp

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Tạ Thị Phương Thảo 06/03/1968 260959644
 Thôn 4-xã Đức 

Hạnh

  Thôn 4-xã 

Đức Hạnh
Nhà nghỉ 035691753 48H8000372 3.000.000 x

2 Nguyễn Thị Rê 17/03/1949 051149000645
 Thôn 4-xã Đức 

Hạnh

  Thôn 4-xã 

Đức Hạnh
Nhà nghỉ 34004345575 48H8000299 3.000.000 x

3
Phạm Nguyễn Ngà 

Nhân
14/08/1980 025205816

 Thôn 2-xã Đức 

Hạnh

 Thôn 2-xã 

Đức Hạnh
khách sạn 8480483285 48H8003573 3.000.000 x

9.000.000

Bằng chữ: Chín triệu đồng.

 Tổng cộng: Số hộ hỗ trợ: 03 hộ;  Số tiền: 9.000.000 đồng;

Tổng cộng: 03 hộ

ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI XÃ ĐỨC HẠNH - HUYỆN ĐỨC LINH

Số

TT

Họ và tên Chủ hộ 

kinh doanh

ngày tháng năm sinh 

chủ hộ KD Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Địa chỉ nơi ở 

hiện nay

Địa điểm 

kinh doanh

Ngành nghề 

kinh doanh
Mã số thuế

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

TỈNH BÌNH THUẬN

Ghi 

chú
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